
A. ĐẦU-CỔ

1 2030.12.2 Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm T3

2 2030.12.3 Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 cm T2

3 2030.12.6 Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm T2

4 2030.12.7 Cắt các loại u vùng mặt có đường kính 5 đến 10 cm T2

5 2030.12.10 Cắt các u lành vùng cổ T3

C. HÀM - MẶT

6 2030.12.45 Cắt u cơ vùng hàm mặt T2

7 2030.12.46 Cắt u vùng hàm mặt đơn giản T2

8 2030.12.62 Cắt u sắc tố vùng hàm mặt T2

9 2030.12.68 Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm T3

10 2030.12.69 Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính trên 3 cm T2

11 2030.12.70 Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm T3

12 2030.12.91 Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm T2

13 2030.12.92 Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm T3

E. LỒNG NGỰC - TIM MẠCH - PHỔI

14 2030.12.172 Phẫu thuật bóc u thành ngực T2

15 2030.12.190 Cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính dưới 5 cm T3

I. TIẾT NIỆU-SINH DỤC

16 2030.12.261 Cắt u sùi đầu miệng sáo T3

17 2030.12.262 Cắt u nang thừng tinh T3

18 2030.12.263 Cắt nang thừng tinh một bên T3

19 2030.12.264 Cắt nang thừng tinh hai bên T3

K. VÚ - PHỤ KHOA

20 2030.12.267 Cắt u vú lành tính T3

21 2030.12.268 Mổ bóc nhân xơ vú T3

22 2030.12.278 Cắt polyp cổ tử cung T3

23 2030.12.279 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo T3

24 2030.12.280 Cắt u nang buồng trứng xoắn T3

25 2030.12.281 Cắt u nang buồng trứng T3

26 2030.12.282 Cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản T3

27 2030.12.283 Cắt u nang buồng trứng và phần phụ T3

28 2030.12.284 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ T3

29 2030.12.288 Nạo buồng tử cung chẩn đoán T2

30 2030.12.289 Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung T2

31 2030.12.309 Bóc nang tuyến Bartholin T3

L. PHẦN MỀM-XƯƠNG-KHỚP

32 2030.12.313 Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm T3

33 2030.12.320 Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm T3

34 2030.12.321 Cắt u bao gân T2

35 2030.12.322 Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) T3

36 2030.12.324 Cắt u xương sụn lành tính T3
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